Tuần 2. Quê hương
Thời gian thực hiện từ  ngày 20/04 - 24/04/2026
*********
Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, trao đổi phụ huynh về trẻ.
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh giới thiệu về quê hương, di tích lịch sử địa điểm công cộng nơi trẻ đang sống MT142CS97
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng=> theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học: 
PTTC: VĐCB: Ném và bắt bóng bằng hai tay với khoảng cách xa 4m 
1. Mục đích:
* Kiến thức. Trẻ biết ném và bắt bóng bằng hai tay với khoảng cách xa 4m MT4(CS3)
* Kỹ năng:  
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý. Rèn kỹ năng cầm bóng đúng cách và định hướng không gian để ném
-  Phát triển sức mạnh cơ tay. Rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin, khéo lé.
* Thái độ.  Trẻ tích cực tham gia hoạt động. 
- Biết chờ đến lượt, chơi đoàn kết.
 2. Chuẩn bị cô: Sân tập sạch sẽ, an toàn 
- Vạch xuất phát, vạch đích (4m trở lên) 
- Bóng nhựa (mỗi trẻ 1 quả hoặc theo nhóm) 
-Trẻ.Trang phục gọn gàng, dễ vận động
3. Tiến hành hoạt động.
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú trò chuyện thời tiết, kiểm tra sức khỏe trẻ
2. Nội dung.
2.1. Hoạt động 1. Khởi động:  Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường, đi gót chân, đi thường, đi mũi chân, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường sau đó xếp thành 4 hàng và dãn cách nhau.
2. Hoạt động 2. Trọng động. 
a. BTPTC mỗi động tác 2 lần 8 nhịp
+ Động tác tay: Đưa hai tay lên cao, ra trước, dang ngang.

	


+ ĐTbụng: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang phải, sang trái
	     
	

        
+ Động tác chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khụy gối.

+ Động tác bật tại chỗ 

	
     
  
* VĐCB: Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách tối thiểu 4 m 
+ Cô làm mẫu lần 1(không phân tích)
- Cô làm mẫu lần 2: vừa làm vừa phân tích: 
TTCB: Cô đứng trước vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh bắt đầu: 2 tay cầm bóng ném mạnh cho một bạn đứng đối diện cách 4m, bạn  đối diện chuẩn bị tư thế bắt bóng bằng 2 tay khi bóng được ném sang.
- Cô vừa thực hiện xong vận động gì?
- Cô gọi 1 trẻ khá lên làm cùng cô.
- Trẻ thực hiện lần lượt: 
- Lần 1: Lần lượt từng trẻ 2 hàng lên thực hiện
-Lần 2: Thi đua theo tổ/nhóm 
( Cô quan sát, sửa sai cho trẻ)
 * TCVĐ: “Đá bóng vào gôn”
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, từng bạn sẽ lên lấy bóng và di chuyển bóng vào gôn
-Lần lượt từng bạn ném bóng 
-Đội nào có nhiều bạn ném xa hơn sẽ thắng 
👉 Cô nhận xét – tuyên dương
2.3. Hoạt động 3. Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở sâu.Thả lỏng tay chân
3.Kết thúc. Cô tập truong trẻ nhận xét và kết thúc hoạt đông
	-Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô


- Trẻ đi theo hiệu lệnh








· Trẻ tập cùng cô






· Trẻ tập cùng cô




· Trẻ tập cùng cô







-   Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát và lắng nghe


- Trẻ trả lời
-  1 trẻ lên làm
- Từng trẻ thực hiện
- Hai tổ thi đua

-Trẻ lắng nghe cô phổ biến luật chơi


- Trẻ chơi 2-3 lần

- Trẻ đi nhẹ nhàng


III. Hoạt động ngoài trời Quan sát cây na và cây cọ
                                     TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
                               Chơi theo ý thích, phấn, lá sỏi và những đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích 
a. Kiến thức:  Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây cây na và cây cọ 
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 cây.
b. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Chuẩn bị cô Cây địa điểm quan sát.  Sân rộng sạch, bằng phẳng.
-Chuẩn bị trẻ. Trang phục gọn gàng. Khăn bịt mắt, Phấn, lá, sỏi, cát…..
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. HĐ1: Quan sát
* Quan sát cây na.
- Cô cho trẻ quan sát cây na và cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây.
- Các con vừa quan sát cây gì?
- Gốc cây như thế nào? 
- Không có gốc cây có sống được không?
- Thân cây có những đặc điểm gì?

- Lá cây như thế nào?
- Cây na có quả không? 
- Cây na trồng có tác dụng gì?
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
* Tương tự cô cho trẻ quan sát cây cọ để trẻ nêu lên những hiểu biết của mình về cây và cho trẻ so sánh 2 cây.
 Cô nhấn mạnh lại đặc điểm của từng cây và GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. HĐ2. TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Cô nói cách chơi, luật chơi.
 Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. HĐ3: Chơi tự do:  Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? 
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ 
chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	- Trẻ trò chuyện cùng cô





- Trẻ quan sát và nêu nhận xét của trẻ.

- Cây na
- Góc to vỏ sần sùi
- Cây bị chết
- Thân cây nhỏ hơn gốc có
 nhiều cành dài ngắn to nhỏ
- Lá dài, mềm màu xanh
- Có quả vào mùa hè
- Cho quả ngọt
- Chăm sóc, tưới nước nhặt cỏ bón phân
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô

· Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi đúng luật




- Lá cây, vỏ ngao, phấn




- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm


IV. Hoạt động góc: Như kế hoạch tuần
V. Ăn ngủ: Như kế hoạch nhánh
VI. Hoạt động chiều: TCVĐ: Gánh lúa về làng
* Chuẩn bị bao cát, bóng, gậy thể dục làm đòn gánh, bóng, bao cát làm lúa
- Cách chơi. Cô chia trẻ thành 3 đội, mỗi đội xếp thành hàng dọc sau vạch xuất phát 
-  Mỗi đội dùng gậy làm đòn gánh. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu”:
- Bạn đầu hàng gánh 2 “bao lúa” (bóng/bao cát) đi đến đích bỏ lúa vào rổ .Chạy về đưa đòn gánh cho bạn tiếp theo. Bạn tiếp theo thực hiện giống như vậy 
 -  Luật chơi. Không được làm rơi lúa đội nào huyển được nhiều lúa hơn  sẽ là đội chiến thắng 
                                                       -  Dạo chơi sân trường nhặt lá cây
   * Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24:  Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………
**************************

Thứ ba ngày 21 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, thể dục buổi sáng: 
1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn ngàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về một số danh lam thắng cảnh, lễ hội của quê hương.
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các danh lam thắng cảnh, lễ hội đó. Kể tên và nêu 1 vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh di tích lịch sử của quê hương em                       
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng=> theo kế hoạch tuần
 II. Hoạt động học: 
                                  PTNT- KPXH: Trò chuyện về quê hương của bé 
1. Mục đích:
a. Kiến thức
- Trẻ biết quê hương nơi mình sinh sống ở TDP, phường, tỉnh nào.… 
- Biết 1 số địa điểm nổi bật, đặc trưng của quê hương Mỹ Lộc: Đình làng Tiểu Liêm, chợ Huyện, UBND phường, trường mầm non, tiểu học… MT141
b.Kỹ năng:
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, rèn cho trẻ sự tự tin khi trả lời câu hỏi của cô và giới thiệu về bản thân trước cả lớp
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích
c.Thái độ:
- Góp phần giáo dục trẻ biết yêu quí quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên.
- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ môi trường cho quê hương mình xanh, sạch, đẹp.
2. Chuẩn bị: Tranh ảnh về, làng, xóm, quê hương bé bài hát: Quê hương tươi đẹp
3. Tiến hành hoạt động:
	[bookmark: _Hlk195359647]Hoạt đông của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài “Quê hương tươi đẹp”
- Hỏi trẻ bài hát nói về gì? 

- Các con có biết quê hương nơi chúng mình sinh sống thuộc TDP nào, phường nào, tỉnh nào không?
- Vậy phường Mỹ Lộc của chúng ta có những TDP nào?
=> Phường Mỹ Lộc của chúng mình là 1 vùng quê yên bình và có rất nhiều cảnh đẹp …
2.Nội dung
2.1. HĐ1: Quan sát và đàm thoại về các địa danh trong tranh:
* Quan sát về đình, chùa:
- Cô cho trẻ xem tranh có hình ảnh về đình, chùa làng Tiểu Liêm và hỏi trẻ: 
+ Các con có biết đây là đâu không? 
+ Con được đến đây chưa?
+ Con thường đến đây cùng với ai? 
+ Con và mọi người đến để làm gì?
- Cô khái quát lại: Các con ạ, đây là cảnh đình và chùa của TDP Tiểu Liêm quê hương của chúng mình đấy. Đây là nơi thờ 4 vị Thành Hoàng làng đã được nhà nước công nhận là di tích cấp tỉnh, thành phố. Ở đây có phong cảnh rất đẹp và cổ kính, cứ vào các ngày rằm, mồng 1 hằng tháng hoặc các dịp lễ tết, hội làng thì mọi người lại ra đình tham quan tế lễ và dự hội rất đông.
* Quan sát chợ Huyện:
- Cho trẻ xem tranh về chợ Huyện và hỏi trẻ: 
+ Đây là đâu? 
+ Các con được đi chợ bao giờ chưa?
+ Các con thấy chợ như thế nào?
+ Mọi người đi chợ để làm gì?
=> Cô khái quát lại: Đây là chợ Huyện thuộc phường Mỹ Lộc. Chợ là nơi giao lưu buôn bán của mọi người dân trong xã, hàng ngày mọi người đến chợ để mua bán thực phẩm và các mặt hàng cần thiết cho gia đình.
* Quan sát hình ảnh về UBND phường.
- Cô cho trẻ xem tranh về UBND phường và đàm thoại cùng trẻ:
+ Đây là đâu?
+ Các con đã đến UBND phường Mỹ Lộc bao giờ chưa?
+ Các con đến đây với ai và đến để làm gì?
=> Đây là UBND phường Mỹ Lộc, là nơi làm việc của các cô, các bác lãnh đạo xã. Ở đây còn là nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức như ngày tết Trung thu….
* Mở rộng:
- Ngoài những địa danh trên, các con có biết những nơi nào khác có cảnh đẹp không? (cho 3- 4 trẻ kể, nếu trẻ không kể được cô gợi ý cho trẻ như: trường tiểu học, trường trung học, trạm y tế,...)
*Gáo dục trẻ: Quê hương, làng, xóm mình có rất nhiều địa danh công cộng, những cảnh đẹp như: Đình, chùa, các trường học, trạm y tế,... Vì vậy các con phải biết yêu quí quê hương, làng xóm của  chúng mình. Nếu có tới thăm nơi đó các con phải giữ gìn bảo vệ môi trường để luôn được xanh, sạch, đẹp hơn.
3. Kết thúc: Cô và trẻ cùng vận động theo lời bài hát “Quê hương tươi đẹp”
	
- Trẻ hát.
- bài hát nói về cảnh đẹp quê hương có đồng lúa xanh…..
- Phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ quan sát và trả lời.

- Đình làng ạ Tiểu Liêm ạ
- Rồi ạ con TDP Tiểu Liêm
- Ông bà, bố mẹ…
- Để đi lễ…



- Trẻ lắng nghe cô nói.





- Trẻ quan sát và trả lời.
- Chợ huyện
- Rồi ạ!
- Rất đông
- Để mua bán hàng, đi ăn sáng



- Trẻ nghe cô nói.




- UBND phường Mỹ Lộc ạ

- Rồi ạ 
- Con đi với bố, mẹ, ông, bà



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ kể



- Trẻ lắng nghe






- Trẻ vận động cùng cô


 III. Hoạt động ngoài trời: Quan sát rau ngót
                                   TCGD “Kéo co”
                         CTD. Phấn, lá sỏi và đò chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của rau ngót. 
- Trẻ biết chăm sóc vườn rau như nhặt cỏ, tưới nước, nhặt lá vàng úa, lá cây. 
- Biết cách chơi, luật chơi của trò chơi“Kéo co”
b. Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ.  
-  Phát triển khả năng quan sát, sự ghi nhớ có chủ định cho trẻ, sự linh hoạt, nhanh nhẹn của trẻ qua các trò chơi.   Chơi trò chơi đúng luật
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại rau, biết tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày
2. Chuẩn bị: 
- Địa điểm quan sát sạch đẹp. Bình tưới nước, khăn lau, đồ dùng Xô nhặt, chậu nhựa đựng nước ….  vòng, phấn, lá cây….
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Trò chuyện trẻ về thời tiết trong ngày kiểm tra hỏi trẻ bị đau chân, tay, mệt không dẫn dắt trẻ vào hoạt động
 2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát và chăm sóc vườn rau ngót
  - Cô cho trẻ xếp hàng di chuyển ra sân trường.
- Cô và trẻ trò chuyện về rau ngót theo hiểu biết của trẻ.
  + Các con biết trong vườn đang trồng loại rau nào?
   - Và trong vườn các bác nhà bếp trồng vườn rau ngót theo hàng thẳng nhau hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng mình cùng quan sát và chăm sóc rau ngót nhé.
   - Cô và trẻ ra vườn rau
  + Rau ngót có đặc điểm nào?
+ Khi trồng rau ngót các bác trồng bằng hạt hay trồng bằng cành?
+ Thân cây rau như thế nảo?

+ Lá rau đặc điểm ra sao?
+ Rau ngót chế biến ra món gì?

+ Ăn nhiều rau ngót có tác dụng gì?
  - Cô khái quát lại cho trẻ
  - Để cho những cây rau này luôn tươi tốt chúng ta cần làm gì?
  - Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn rau ngót
  - Cô chia lớp thành 3 nhóm:
  + Nhóm 1: Tưới nước rau
  + Nhóm 2: Nhặt lá vàng, lá rụng, nhặt cỏ
  + Nhóm 3: Xới đất, làm tơi xốp đất cho cây rau
  - Cô cho trẻ thu dọn đồ cùng cô
2.2. Hoạt động 2: TCGD “Kéo co”
  - Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi:
-  Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô giới thiệu các đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, bập bênh, đu quay, nhà bóng và cho trẻ chơi
    - Cô cho trẻ chơi với đồ chơi cô đã chuẩn bị
+ Bóng: Chơi tung bóng
+ Phấn: vẽ các đồng lúa, lá cờ … mà con thích
3. Kết thúc. Nhận xét buổi chơi và chuyển hoạt động
	

- Trẻ trò chuyện cùng cô



-Trẻ xếp hàng đi ra ngoài sân


- Rau ngót



- Vâng ạ


- Trẻ trả lơig
- Trồng bằng cành vì con thấy bà con trồng
- Nhỏ, sần sùi có nhiều mắt cành nhỏ…
- Lá rau nhỏ, xanh đậm
- Nấu canh, sào, luôc, ăn sống…
- Trẻ trả lời

- Tưới nước chăm sóc hàng ngày




- Trẻ thực hành theo nhóm


- Trẻ chú ý nghe cô  phổ biến cách chơi
- Trẻ chơi đúng luật



- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm

- Trẻ thu dọn đồ cùng cô


IV. Hoạt động góc. Thực hiện theo kế hoạch tuần
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
VI. Hoạt động chiều: HĐLQVT qua hình vẽ MT135CS115
* Mục đích. Trẻ biết loại một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại 1 cách thành thạo
* Chuẩn bị. Bàn ghế, vở LQVT qua hình vẽ, bút chì
*  Hướng dẫn thực hiện. Cô dạy trẻ theo sự hướng dẫn trong sách trang 10
  * Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24:  Có mặt        Vắng mặt             Lý do
   - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………
                      ******************************************              
Thứ tư ngày 22 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng.(Thực hiện theo kế hoạch tuần)
 - Điểm danh
II. Hoạt động học: 
PTTC- KNXH. Bé yêu cảnh đẹp quê hương 
[bookmark: _Hlk195359896]a. Kiến thức. Trẻ gọi tên và biết về một số di tích lịch sử của quê hương đất nước MT40
- Trẻ biết quê hương là nơi mình sinh sống (làng, xã, thành phố…) 
- Biết một số đặc điểm quen thuộc: cảnh đẹp, món ăn, con người 
- Nhận biết một số hành động thể hiện tình yêu quê hương 
b. Kỹ năng. 
- Rèn kỹ năng giao tiếp, trả lời câu hỏi 
- Biết thể hiện tình cảm qua lời nói và hành động (giữ gìn môi trường, lễ phép) 
- Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ
c. Thái độ. 
- Trẻ yêu quý nơi mình sống 
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường 
- Tự hào về quê hương 
2. Chuẩn bị:  
- Tranh ảnh về quê hương (cảnh đẹp, con người, lễ hội) 
- Video ngắn về quê hương 
- Nhạc bài hát về quê hương ( “Quê hương tươi đẹp”) 
- Thẻ hình hành vi đúng/sai
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định lớp, gây hứng thú. Cô và trẻ cùng hát bài: Quê hương tươi đẹp.
- Chúng mình vừa hát bài gì?
- Bài hát nhắc đến cảnh đẹp nào?
- Các con có yêu quý quê hương mình không?
- Hôm nay cô và các con sẽ cùng tìm hiểu cách thể hiện tình yêu quê hương nhé!
2. Nội dung
 2.1. Hoạt động 1: Trẻ trải nghiệm thực tế 
- Cho trẻ xem tranh ảnh hoặc video về quê hương
- Sau đó cô và trẻ cùng trò chuyện:
- Chúng mình xem hình ảnh có nội dung về gì nào?

- Quê hương có những gì?

- Cho trẻ xem hình ảnh cánh đồng lúa và hỏi trẻ đây là gì?
- Các con thấy cánh đồng như thế nào?
- Hình ảnh mọi người lao động sản xuất.


2.2. Hoạt động 2: Trẻ suy ngẫm và chia sẻ
- Thế quê hương chúng mình ở đâu?
- Tỉnh nào?
- TDP của con có tên gọi là gì? (Gọi vài trẻ)

- Quê hương con thuộc nông thôn, TP, đồng bằng hay miền núi?
- Con có biết quê mình có công trình hay cảnh đẹp gì không?
- Loại cây bóng mát nào được trồng nhiều nhất ở quê con?
- Đường ngõ quê con có bằng phẳng và sạch sẽ không?
- Thế đường quê con là đường gì?
- Con đường quê hương thường trồng những loại cây gì?

 - Nhà cửa khu vực con sinh sống thì ntn?

- Các bạn có biết bố, mẹ và bà con làng xóm làm nghề gì không?
- Ở quê hương của các con có những lễ hội gì?

- Có yêu quí quê hương mình không? Vì sao?
2.3. Hoạt động 3: Vận dụng kĩ năng
- Cô đưa ra hình ảnh về các hành vi
+ Bỏ rác đúng nơi quy định
+ Chăm sóc cây xanh
+ Lễ phép với người lớn
+ Vẽ bậy lên tường
+ Bẻ cây 
- Con cho cô biết đâu là những hành vi thể hiện tình yêu quê hương?
=> Cô chốt lại: Các con còn nhỏ tuổi thì yêu quê hương chính là giữ gìn quê hương luôn sạch đẹp, là hững em bé ngoan ngoãn biết cư xử tốt với mọi người đấy!
2.4. Hoạt động 4. Củng cố
- Trò chơi 1: Chọn hành động đúng
+ Cô cho trẻ chọn tranh hành động đúng và giơ lên
- Trò chơi 2: Phân loại hành vi đúng – sai
3. Kết thúc. 
- Cô nhận xét, khen trẻ, GD trẻ biết thể hiện tình yêu quê hương qua những việc làm đơn giản: Giữ gìn vệ sinh môi trường để quê hương luôn sạch đẹp, biết lễ phép với người lớn, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ mọi người....
- Cho cả lớp vận động bài. Quê hương tươi đẹp 
	
- Trẻ hát cùng cô
- Quê hương tươi đẹp
- Cánh đồng lúa….
- Trẻ trả lời

- Vâng ạ


- Trẻ xem tranh ảnh video
- Hình ảnh về quê hương ạ!- cây đa, đình làng, nhà văn hóa, trường học...
- Cánh đồng lúa ạ!

- Rất rộng, xanh mướt

- Mọi người đang làm việc: Cuốc đất, nhặt cỏ, bón phân...


- Phường Mỹ Lộc ạ
- Tỉnh Ninh Bình
- TDP Tiểu liêm, TDP  Khả Lực,  TDP Đồng Nhuệ...

- Thuộc đồng bằng ạ

- Có đình làng, nhà văn hóa ạ!
- Cây đa, cây tre, cây mít, cây hoa ...
- Có ạ
- Đổ bê tông ạ
- Hoa mười giờ, hoa chiều tím...
- Nhà mái ngói, mái tôn, nhà cao tầng, nhà 1 tầng
- Nghề nông, nghề may...

- Hội đền trần, hội phủ Dầy, hội lễ thành Hoàng làng ...
- Có ạ! Vì ở đây có mọi người, có nhiều cảnh đẹp...

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ phân loại hành vi đúng – sai






- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ vận động hào hứng


III. Hoạt động góc. Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Hoạt động ngoài trời:
Quan sát: Củ cải – cây cà chua
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Phấn lá, cát, hột hạt…
1. Mục đích :
* Kiến thức: Củng cố gọi tên, một số đặc điểm nổi bật bên ngoài của 2 loại cây
- Trẻ biết chơi tự do theo ý thích của mình với những đồ chơi cô đã chuẩn bị, tạo ra được sản phẩm. 
* Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ đích, phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc 
- Phát triển khả năng sáng tạo khi chơi với đồ chơi tự do.
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý cây trồng và chăm sóc bảo vệ loại rau trồng trong vườn trường, có ý thức bảo vệ môi trường. Chơi đoàn kết và biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
2. Chuẩn bị: 
- Chuẩn bị của cô:  Rau và địa điểm quan sát 
+ Sân chơi rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát và an toàn. Phấn, lá, sỏi, cát.….
- Chuẩn bị của trẻ: Quần áo thoải mái
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Các con ơi, thời tiết hôm nay như thế nào, cô cho trẻ
nhận xét sau đó khẳng định lại.
- Nào, cô và các con sẽ cùng hát vang bài hát “ Đi chơi” nào. 
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát 
* Quan sát cây củ cải
- Cô cho trẻ dừng lại ở luống củ cải trắng và hỏi:
- Chúng mình đang đứng xung quanh luống rau gì đây?
- Các con thấy củ cải như thế nào? có đặc điểm gì?
- Con có nhận xét gì về cây rau?.

- Củ cải trắng chế biến ra món ăn nào?
- Củ cải trắng có tác dụng gì?

- Của cải trắng là loại rau ăn gì?
- Cô khái quát lại ý trẻ: Cô và các con vừa quan sát luống rau cải trắng. Cây củ cải trắng có các bộ phận như rễ, củ, lá. Củ cải trắng có màu trắng, chứa rất nhiều vitamin rất tốt cho cơ thể. Củ cải trắng là rau ăn củ
- Vậy các con phải làm gì để rau trong trường luôn xanh tốt? 
* Tương tự cô cho trẻ quan sát luống cà chua để trẻ nêu lên sự hiểu biết của mình về 2 loại củ và cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 loại cây
-  Các con thấy 2 loại củ này có gì giống nhau?
- Hai loại rau này khác nhau ở điểm gì?
 Giống nhau: Đều là rau 
- Khác nhau: Củ cải trắng có màu trắng, ở dưới đất
+ Cà chua có màu đỏ và chứa nhiều vitamin a, mọc trên cây
-> Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại rau
2.2. Hoạt động 2. TCDG: bịt mắt bắt dê
- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3.  Chơi tự do theo ý thích với lá cây, giấy  hột hạt, phấn,  ....
 - Cô giới thiệu các nhóm đồ chơi cô đã chuẩn bị, giáo dục khi chơi phải đoàn kết, hợp tác, không giành đồ chơi của nhau...
-  Cô bao quát, hướng dẫn, chơi cùng trẻ.
3. Kết thúc: Cô nhận xét sản phẩm chơi của trẻ, nhận xét trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ, cho trẻ thu dọn, đi rửa tay, đi vệ sinh rồi vào lớp.
	
- Trẻ quan sát và trả lời

 
- Trẻ hát






- Củ cái trắng

- Có màu trắng. Có củ và lá

- Củ cải nằm dưới đất, lá ,màu xanh nằm trên mặt đất
- Món canh, món luộc
- Củ cải trắng chứa rất nhiều vitamin, rất tốt cho cơ thể
- Rau ăn củ
- Trẻ chú ý lắng nghe.




- Thường xuyên tưới nước cho cây

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời









- Trẻ lắng nghe
- Trẻ  chơi đúng luật



- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích, chơi thành từng nhóm với những đồ chơi cô đã chuẩn bị. 


- Trẻ lắng nghe


V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Hoạt động chiều: 
1. TCHT: Đố bé biết gì về quê hương
a. Mục đích.  Giúp trẻ hiểu biết về quê hương (tên tỉnh, danh lam thắng cảnh, món ăn, nghề truyền thống…) 
- Phát triển ngôn ngữ, khả năng ghi nhớ và phản xạ nhanh 
-  Tạo hứng thú học tập qua hình thức chơi 
b. Chuẩn bị. Tranh ảnh về quê hương (cảnh đẹp, di tích, món ăn…) 
c. Cách chơi:  Cô cho trẻ ngồi thành 3 nhóm.  Cô lần lượt cho trẻ xem tranh hỏi 
     Ví dụ “Đây là cảnh gì của quê hương mình?” 
   “Quê mình tên là gì?” “Món ăn này tên gì?” 
* Luật chơi. Nhóm nào có câu trả lời giơ tay không nói leo, không nhắc bài bạn 
- Mỗi câu trả lời đúng tặng 1 lá cờ
- Đội/bạn nào trả lời đúng nhiều hơn sẽ thắng
- Cô nhận xét khen trẻ sau mỗi câu trả lời
 2.  Chơi tự do các góc – Vệ sinh trả trẻ
* Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………
************************************************
Thứ năm ngày 23 tháng 04 năm 2026
[bookmark: _Hlk219486035]I.Đón trẻ, chơi, điểm danh-thể dục sáng 
1. Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp
- Nhắc trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định
2. Chơi- trò chuyện: 
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh giới thiệu về quê hương, di tích lịch sử nơi trẻ đang sống.
- Cho trẻ chơi tự do các đồ chơi trong lớp
3.Thể dục sáng: Theo KHT
4. Điểm danh:
II. Hoạt động học: 
                           PTTM. Tạo hình: Làm ngọn núi 
[bookmark: _Hlk195360150]1. Mục đích
* Kiến thức. Trẻ nhận biết về đặc điểm cấu tạo hình dáng màu sắc của ngọn núi
S- Khoa học: Trẻ biết đặt tên cho ngọn núi và biết làm ngọn núi từ những nguyên liệu gần gũi như lá cây, giấy báo, sỏi đá
T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu khác nhau (giấy các loại, lá cây giấy báo, kéo, keo, băng dính hai mặt, súng bắn keo...để làm ngọn núi) MT102CS102
E – Kĩ thuật: Quy trình chọn nguyên liệu, vẽ, cắt, xé dán, gắn đính, nặn, tạo thành ngọn núi
A – Nghệ thuật: Trang trí ngọn núi, phối hợp nguyên liệu màu sắc hài hòa, cân đối.
M – Toán: sắp xếp, so sánh cao thấp.
* Kỹ năng.  Củng cố kỹ năng vẽ tô màu cắt dán, sắp xếp tạo thành ngọn núi
theo ý tưởng của riêng trẻ.
* Thái độ. Trẻ hứng thú chú ý học. Trẻ biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn
- Trẻ biết yêu quí thiên nhiên, yêu quê hương đất nước.
3.  Chuẩn bị: 3 tranh mẫu của cô: 
Tranh 1: Ngọn núi làm bằng lá cây
Tranh 2. Ngọn núi làm bằng giấy báo
Tranh 3.  Ngọn núi làm sỏi đá
*Đồ dùng cho trẻ + Giấy báo, sỏi đá, lá cây, hộp bìa cát tông hoặc vỏ hộp sữa, băng dính 2 mặt, kéo khăn lau, bàn ghế, giấy A4, bút chì, giá vẽ
3.Tiến hành hoạt động:
	Dự kiến h oạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Hỏi. 
- Các con hãy lắng nghe cô đọc câu đố.
Quả gì chẳng mọc trên cây
Vươn mình đứng giữa trời mây khác thường
Có chân có đỉnh có sườn
Nước reo vực thẳm, mây vươn non ngàn?
Đố bé quả gì?
- Đúng rồi đó là quả núi hay còn gọi là ngọn núi đấy.
- Cm nhìn xem cô có hình ảnh gì nào?
- Ai có nhận xét về hình ảnh ngọn núi của cô
- Chúng mình đã nhìn thấy núi bao giờ chưa?
- Nước Việt nam ta có rất nhiều những ngọn núi cao và đó là 1 trong nhiều cảnh đẹp của đất nước ta đấy trong buổi học hôm nay c/m cùng nhau làm ra thật nhiều ngọn núi nhé.
 2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Tưởng tượng
- Cô cho trẻ tưởng tượng, thảo luận và chia sẻ về những ý tưởng làm ngọn núi như thế nào (chia sẻ về nguyên liệu, cách làm)
– Các con có ý tưởng làm ngọn núi ntn?
+ Làm bằng nguyên vật liệu gì?

+ Phần trên ngọn núi ntn??
+ Phần dưới ngọn núi ntn?
+ Muốn ngọn núi thêm xanh tươi thì cần trang trí thêm cái gì?
– Trẻ thảo luận, thống nhất trong nhóm về: Hình dạng, màu sắc của cấu tạo hình dáng ngọn núi
– Các con đã nói lên được ý tưởng và nguyên liệu để làm ngọn núi rồi. Và bây giờ là đến phần gì?
– Đã sẵn sàng chưa?
2. 2. Hoạt động 2. Thiết kế
– Cô cho trẻ về nhóm để thảo luận cách vẽ bản thiết kế, cho bạn nhóm trưởng lên lấy đồ
– Cô bao quát tất cả các nhóm
+ Các con đang thiết kế gì?
+ Các con có khó khăn gì khi thiết kế?

+ Con có cần sự giúp của cô và các bạn không?
+ Cho trẻ treo tranh thiết kế lên giá tranh
2.3. Hoạt động 3: Chế tạo
– Cô cho trẻ thực hiện làm ngọn núi theo bản vẽ đã thiết kế và thống nhất.
– Cô theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
+ Nhóm các con phân công nhiệm vụ như thế nào? Ai là nhóm trưởng? 
+Con đảm nhận nhiệm vụ gì? 
+Nhóm trưởng làm gì? 

+Phân công các bạn làm gì?
+ Các con đang làm gì?



+ Làm như thế nào?


+ Nhóm các con làm ngọn núi từ vật liệu gì?

+ Các con có cần sự trợ giúp nào không?
+ Các con nhờ sự trợ giúp từ đâu?

+ Các con thấy kết quả ra sao?
+ Khi làm xong các con sẽ trang trí thế nào?
2.4. Hoạt động 4. Chia sẻ và trưng bày sản phẩm
– Các nhóm rất khéo tay làm ra những ngọn núi rất đẹp
- Cho trẻ mang sản phẩm của nhóm mình lên trưng bày.
– Mời đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.
Cô hỏi:
+ Hôm nay các con làm được gì?

+ Nhóm con làm ngọn núi thế nào?


+ Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không? 
+ Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì?
– Cho trẻ trình bày ý tưởng nếu trẻ muốn thiết kế lại.
3. Kết thúc. Cô động viên khuyến khích trẻ: trong buổi học hôm nay cô thấy cả 3 nhóm nhóm nào cũng thể hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhóm nào cũng làm được cho mình ngọn núi thật đẹp đấy. Bây giờ cô cháu chúng mình cùng đem những sản phẩm của mình đem gửi triển lãm nào.
	- Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc câu đố




- Quả núi ạ

- Trẻ quan sát hình ảnh
- Ngọn núi to, cao
- Rồi ạ



- Vâng ạ



-Trẻ chia sẻ, thảo luận làm ngọn núi
- nhóm con dùng hộp bìa giấy báo ạ

- To, cao
- Nhỏ hơn
- Tô mầu vẽ thêm cây xanh



- Vẽ bản thiết kế ạ

- Rồi ạ


- Trẻ về nhóm cùng nhau thảo luận, vẽ bản thiết kế
- Thiết kế ngọn núi
- Có ạ ngọn núi to, chân núi nhỏ thon đẹp ạ
-Trẻ trả lời
- Trẻ treo bản thiết kế nhóm mình lên giá vẽ
- Trẻ thực hành làm ngọn núi

-Trẻ trả lời
- Con ạ
- Con phân công nhiệm vụ cho từng người vào hd cách làm 
- Bạn cắt giấy báo thành miếng nhỏ bạn dạn giấy báo thành từng lớp tạo thành phần trên và phần dưới ngọn núi
- Nhóm con dùng sỏi bắng dính 2 mắt làm ngọn núi

- Trẻ trả lời

- Từ tất cả các bạn trong nhóm

- Trẻ trả lời
- Con làm thêm cây, cỏ ạ

-Trẻ trưng bày sản phẩm
- Lần lượt nhóm lên giới thiệu sản phẩm


- Nhóm con làm ngọn núi từ viên sỏi đá
- Nhóm con dùng hộp sữa, lá cây dán làm thành ngọn núi

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời



-Trẻ chú ý lắng nghe cô nhận xét và thực hiện theo yêu cầu cô



III. Hoạt động ngoài trời: 
QS cây lưỡi hổ và cây trà là
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời, vật liệu từ thiên nhiên
a. Mục đích 
* Kiến thức. Trẻ nêu được tên cây, đặc điểm lợi ích của cây lưỡi hổ và cây trà là
- Trẻ biết phân biệt và so sánh 2 loại cây. Trẻ thích khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh. 
 * Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định, suy luận, phán đoán, kỹ năng tham gia chơi trò chơi và chơi theo đúng luật
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây
b. Chuẩn bị cô Sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn các đồ dùng đồ chơi lá, vỏ cây, vỏ hến…Bóng, rổ đựng bóng
- Chuẩn bị trẻ. Trang phục gọn gàng dễ vận động
c. Tiến hành hoạt động.
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, giới thiệu mục đích của tiết học
2.. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây lưỡi hổ
- Cô gợi ý cho trẻ nêu những nhận xét của mình về câyhì nh dạng, cấu tạo, màu sắc của cây
- Đàm thoại với trẻ:
- Các con vừa quan sát cây gì?
- Ai có nhận xét gì về cây lưỡi hổ?
- Gốc cây có đặc điểm gì?

- Cây trồng ở đâu?
- Tại sao lưỡi hổ trồng trong chậu?

- Thân cây như thế nào? Có gì khác với các cây khác
- Lá màu gì? 
- Cây lưỡi hổ có tác dụng gì?
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng ta phải làm gì?

* quan sát cây trà là cho trẻ quan sát tương tự lưỡi hổ

* So sánh. Giống nhau


- Khác nhau. (Gọi vài trẻ lời)


-> Mỗi câu trả lời của trẻ cô nhấn mạnh lại cho trẻ nghe: 
2.2. HĐ2: Trò chơi “ Rồng rắn lên mây”
- Cô nói cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 2 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng.  Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? 
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ lắng nghe






- Cây lưỡi hổ
- Trẻ trả lời
- Gốc nhỏ màu xanh, có nhiều lá
- Trong chậu…
- Vì là cây cảnh dễ chuyển ra vị trí khác nhau
- Thân là lá
- Lá dày nhọn đốm trắng
- Làm trường, lớp đẹp…
- Tưới nước, bón phân, nhặt cỏ
-Trẻ thực hiện theo yêu cầu.


- Đều cây hoa trồng lớp, trường làm môi trường đẹp…
- Cây lưỡi lỗ không có thân, lá dài nhọn dầy có đốm trắng nhỏ…………
-Trẻ chú ý lắng nghe



-Trẻ chơi đúng luật


- Phấn, lá sỏi…

- Trẻ chơi theo ý thích.

 -Thu dọn mang đồ vào lớp.


IV. Hoạt động góc. Thực hiện như kế hoạch tuần
V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Hoạt động chiều: Dạy trẻ bài thơ. Bức tranh quê
*Muc đích. Giúp trẻ hiểu thêm về cảnh đẹp của nhiều làng quê khác nhau
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả thuộc bài thơ
* Tiến hành hoạt động. Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ 2-3 lần 
- Giới thiệu nội dung bài thơ. Luân phiên tổ nhóm cá nhân đọc cùng cô
Quê hương đẹp mãi trong tôi
Dòng sông bên lỡ bên bồi uốn quanh
Cánh cò bay lượn chòng chành
Đàn bê gặm cỏ đồng xanh mượt mà
Sáo diều trong gió ngân nga
Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương
Bức tranh đẹp tựa thiên đường
Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình .
* Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………
                                              ****************************  
Thứ sáu ngày 24 tháng 014năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng.(Thực hiện theo kế hoạch tuần)
 - Điểm danh
II. Hoạt động học: PTNN: LQVCC- v, r
1. Mục đích:
[bookmark: _Hlk195357975]a. Kiến thức Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái: v, r 
- Nhận ra âm và chữ cái v, r trong tiếng và từ trọn vẹn, MT82 CS91. Biết nhận xét về cấu tạo của chữ v, r
b. Kỹ năng. Rèn kỹ năng phát âm hoạt động nhóm thông qua trò chơi với nhóm chữ cái v, r
c. Thái độ. Có ý thức, hứng thú trong học tập biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
2. Chuẩn bị. Tranh có từ: Tháp rùa – Văn miếu quốc tử giám
 - Thẻ chữ cái v, r (3 kiểu chữ in thường, in hoa, viết thường)
 - Thẻ chữ cái rời nghép thành từ Tháp rùa – Văn miếu quốc tử giám
 - Que chỉ bàn ghế, bảng to, vòng thể dục
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú qua bài hát.  - Cô cho cả lớp hát bài “Yêu Hà Nội” và trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài học.
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về địa danh nào? 
-Dẫn dắt trẻ vào nội dung học
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Làm quen với chữ cái v, r
*Làm quen chữ v
- Cô đưa tranh hình ảnh “Văn miếu quốc tử giám,” Dưới hình ảnh “Văn miếu quốc tử giám cô có từ “Văn miếu quốc tử giám” cô mời các con đọc từ “Văn miếu quốc tử giám 
- Cô dùng thẻ chữ cái rời ghép thành từ dưới bức tranh vây con nào cho cô biết từ cô ghép bằng thẻ chữ cái rời với từ dưới bức tranh ntn?
 (Cho vài trẻ nói giống nhau vì đều là từ “Văn miếu quốc tử giám)


- Trong từ “Văn miếu quốc tử giám” có chữ cái nào mà chúng mình đã được học. Cô mời một con lên chọn và phát âm chữ đã học.
- Trong từ “Văn miếu quốc tử giám có chữ cái mới mà hôm nay cô muốn giới thiệu với chúng mình.
- Bạn nào biết chữ cái này rồi?
- Cô giới thiệu đây là chữ “v”
- Cô cầm thẻ chữ “v” và phát âm mẫu 2 lần
- Cô giới thiệu cách phát âm: để phát âm chữ “v” Khi phát âm chữ v chúng mình mím 2 môi và bật ra 
- Cô mời cả lớp phát âm chữ “v’ (3 lần)
- Mời từng tổ phát âm
- Mời lần lượt cá nhân trẻ cầm thẻ chữ “v” của cô phát âm và chuyển cho bạn cầm và phát âm
(cô chú ý sửa sai).
- Cô cho cả lớp phát âm lại một lần nữa.
- Cô cho trẻ tìm thẻ chữ cái v trong rổ giơ lên phát âm 
- Các con quan sát chữ “v” và cho cô biết chữ “v” gồm mấy nét, là những nét nào?
 (Cô gọi 2,3 trẻ nhận xét)
- Cô khái quát lại: chữ v gồm nét xiên trái kết hợp với nét xiên phải tạo thành
- Cô gọi 2,3 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ “v”
Cô giới thiệu chữ v in hoa, in thường và viết thường. Chữ v in hoa thường được viết ở đầu câu, chữ v in thường chúng mình vừa được làm quen còn chữ v viết thường chúng mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn khi chúng mình lên lớp 1 đấy. Chữ v có các cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là chữ v 
- Cô cho cả lớp phát âm ba kiểu chữ “v”.
- Các con đã nhìn thấy chữ “v ở đâu?
- Sau đó cô để chữ cái l góc trái bảng
*Làm quen chữ r tương tự
2.2. Hoạt động 2: So sánh. (Cô gọi vài trẻ nêu nhận xét)
- Cô nhấn mạnh. Giống nhau đều có 2 nét
* Khác nhau. Về cách phát âm
- Chữ r có 1 nét sổ thẳng và một nét móc ngắn
– Chữ v có nét xiên phải và nét xiên trái kết hợp với nhau.
       (Cho trẻ cả lớp đọc lại 1 lần)
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện
- Trò chơi 1: Tìm chữ cái v, r theo yêu cầu của cô.
- cô nói cách chơi luật chơi rồi cho trẻ chơi
*Trò chơi 2“Thi xem tổ nào nhanh”
– Cô chia lớp làm hai tổ:
– Lần 1 tìm và dán chữ cái v
– Lần 2 tìm và dán đúng chữ r
+ Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ được nhặt và dán một chữ cái, khi bạn về người tiếp theo mới được lên. Tổ nào dán đúng và được nhiều tổ đó thắng cuộc.
+ Cách chơi: Trẻ đầu hàng phải bật qua 3 vòng lên chọn chữ cái v, r theo yêu cầu của cô sau đó phết hồ dán chữ cái lên bảng của tổ mình và chạy về cuối hàng.
(Tổ chức thi đua trong thời gian một bản nhạc)
3. Kết thúc.  Cô nhận xét khen trẻ và kết thúc tiết học
	 
 
 Trẻ hát
Yêu Hà Nội 
Tháp rùa, Hồ tây








-Trẻ đọc 
· 

- Từ cô ghép bằng thẻ chữ ròi vói từ dưới bức trang giống nhau đều là từ. văn miếu quốc tử giám

Trẻ lên chỉ đọc chữ cái đã học





- Con ạ

Trẻ chú ý nghe cô phát âm


- Cả lớp đọc v, v, v
- Tổ đọc v, v, v
- Cá nhân đọc


- Cả lớp phát âm lại
-Trẻ tìm thẻ chữ cái v giơ lên

-Trẻ nêu cấu tạo chữ v

-Trẻ ghi nhớ cấu tạo chữ v

· Trẻ đọc v






- cả lớp đọc
-Trẻ trả lời

-Trẻ lên thực hiện theo yêu cầu cô

Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe


Cả lớp nói điểm giống khác nhau 2 chữ v, r


-Trẻ chơi đúng luật 

	




 -Trẻ chơi đúng luật

 Trẻ cất đồ dùng chuyển sang hđ khác


III. Hoạt động ngoài trời.  Quan sát cây vú sữa và cây na
                                    TC: Ném vòng cổ chai
                           CTD: Chơi với đồ chơi mang theo: bóng, lá, phấn, hột hạt…
1. Mục đích: 
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm, tác dụng của vú sữa và cây na
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 cây
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc. Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý cây xanh, biết chăm sóc và bảo vệ cây
2. Chuẩn bị: Cây vú sữa và cây na ngoài vườn trường.
- Sân rộng sạch, bằng phẳng. Phấn, lá, sỏi, cát.
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát: cây vú sữa và cây na.
* Quan sát cây ổi
* Cô dẫn trẻ đến bên cây na và hỏi trẻ: Đây là cây gì?
- Cây có những phần nào?
- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Cây na có quả không? Ai đã ăn quả na rồi? quả na có mùi vị như thế nào? (Gọi 1 vài trẻ trả lời)
- Ăn na có tác dụng gì?

- Để cây luôn xanh tốt chúng mình phải làm gì?
* Quan sát cây vú sữa
- Tương tự cô cho trẻ quan sát cây vú sữa để trẻ nêu lên những hiểu biết của mình về cây.
- Cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 cây.
 Cô tổng hợp lại và giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
22. HĐ2. TC: Ném vòng cổ chai
- Cô nêu luật chơi, cách chơi, động viên khuyến khích trẻ chơi. 
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. HĐ3. Chơi tự do: cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Khi trẻ chơi cô bao quát để trẻ được an toàn.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ.  
	- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.


- Đây là cây na
- Gốc, thân, cành, lá
- Gốc to sần sùi
- Thân ngoằn nghèo
- Lá màu xanh, màu vàng
- Có ạ, ăn na có mùi thơm, vị ngọt.
- Cung cấp vitamin rất tốt cho sức khỏe.
- Chăm sóc và bảo vệ cây.

- Trẻ quan sát và nêu nhận xét

- Trẻ so sánh 2 cây.

- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ chú ý lắng nghe và vui chơi hào hứng.


- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm
- Trẻ chú ý lắng nghe cô nhận xét thu dọn đồ dùng


IV. Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
VI. Hoạt động chiều. Biểu diễn 1 số bài hát, thơ trong chủ đề - Nêu gương cuối tuần
1. Mục đích
- Kiến thức: Trẻ biết 1 số bài hát, bài thơ, tên tác giả mà trẻ đã học.
- Kỹ năng: Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. 
- Thái độ: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
- Trẻ có ý thức phán đấu đạt danh hiệu bé ngoan
2. Chuẩn bị.  Một số bài hát, bản nhạc có trong chủ đề: Yêu Hà Nội – Em Mơ gặp Bác Hồ - Hòa bình cho bé
- 1 số dụng cụ âm nhạc: xắc xô, phách tre, …
3 Tiến hành hoạt động. Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
- Cô và trẻ ôn lại 1 số bài hát bài thơ đã học trong chủ đề
- Cho trẻ lên biểu diễn, khuyến khích trẻ khác hưởng ứng theo 
- Cô hỏi lại trẻ về tiêu chuẩn bé ngoan, trẻ tự nhận xét mình và bạn.
- Cô nhận xét, nêu gương các bạn ngoan, động viên những trẻ khác.
* Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
………………………………………………………………………………
        ********************************************
Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu
Thời gian thực hiện từ 28/4 – 29/04/2026

                                                             ***
Thứ ba ngày 28 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS, trò chuyện: 
1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về chủ đề Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Thực hiện như kế hoạch nhánh
II. Hoạt động học: 
PTNT- LQVT. Nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi
10 Nhận biết số 10
1. Mục đích:
* Kiến thức. Dạy trẻ đếm đến 10, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 10, nhận biết chữ số 10.MT122CS104
* Kỹ năng:  Luyện kỹ năng đếm, thêm bớt, so sánh hai nhóm có số lượng không bằng nhau (đếm từ trái sang phải)
- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ
 * Thái độ. 
- Trẻ có ý thức nề nếp trong hoạt động.
- Trẻ hứng thú, tự tin, sôi nổi khi tham gia vào hoạt động.
- Thông qua bài dạy góp phần giáo dục trẻ biết yêu quí quê hương, đất nước, con người Việt Nam
b. Chuẩn bị: 
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi có: 10 hồ nước, 10 tháp rùa
- Các thể số 1 đến 9, 2 thẻ số 10
* Đồ dùng của cô. Rổ đồ chơi giống của trẻ nhưng kích thước to hơn
3. Tiến hành hoạt động: 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức – gây hứng thú:
- Trẻ hát bài: Quê hương tươi đẹp
- Cô con mình vừa cùng nhau hát bài gì?
- Trong bài hát nói đến điều gì?
- Bạn nào biết những cảnh đẹp của quê hương kể cho cô và các bạn cùng nghe?
- Muốn quê hương, làng xóm của chúng mình luôn tươi đẹp các con biết làm gì?
- Cô khái quát lại: đúng rồi muốn quê hương, làng xóm của chúng mình luôn tươi đẹp các con phải giữ gìn làng xóm, phố phường luôn sạch sẽ, không vứt giấy, rác bừa bãi…
 2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Ôn nhận biết trong phạm vi 9
- Cho trẻ ôn nhóm số lượng trong phạm vi 9
- Cho trẻ tìm nhóm đồ dùng đồ chơi xq lớp có sl 9
2.2. Hoạt động 2. Tạo nhóm có số lượng 10 đếm đến 10 nhận biết chữ số 10
- Chúng mình cùng xem trong rổ có gì?

- Chúng mình hãy xếp tất cả hồ nước trong rổ ra nào.
- Chúng mình nhớ là xếp thành hàng ngang từ trái qua phải.
- Chúng mình hãy lấy tháp rùa xếp dưới mỗi hồ nước
-Bây giờ hãy đếm xem có bao hồ nước nhé

- Con có nhận xét gì về số tháp rùa, hồ nước?

- Số lượng nhóm nào nhiều hơn? Nhóm nào ít hơn?

- Số hồ nước hơn tháp rùa là mấy
- Vì sao con biết nhiều hơn?
- Làm thế nào để số tháp rùa, hồ nước bằng nhau?
(Thêm 1 tháp rùa)
- Đếm xem có bao nhiêu tháp rùa? (Cô và trẻ đếm 1-2 lần)

- 9 tháp rùa thêm 1 tháp rùa, hồ nước bằng mấy tháp rùa
- Vậy 9 thêm 1 là mấy?
- Cô kết luận: 9 tháp rùa thêm 1 tháp rùa là 10. Vậy 9 thêm 1 là 10. Cô cho 1-2 trẻ nhắc lại
- Đếm xem có bao nhiêu tháp rùa?]

- Số tháp rùa, hồ nước như thế nào với nhau? Nhiều bằng mấy? 
* Cô kết luận: Số tháp rùa, hồ nước nhiều bằng nhau và cùng bằng 10. Vậy số 10 dùng để chỉ các nhóm có số lượng là 10. Gọi 2-3 trẻ nhắc lại số 10 dùng để chỉ các nhóm có số lượng là 10)
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với cả lớp số 10
* Cô giới thiệu chữ số 10
-Để chỉ nhóm có số lượng là 10 cô giới thiệu với chúng mình số 10. Số 10dùng để chỉ nhóm có số lượng là 10
-Cô đọc mẫu số 10 hai ba lần.
- Cho cả lớp đọc số 3-5 lần. Cô sửa sai cho trẻ nếu có.
- Cho tổ đọc số 10
- Gọi 5-7 cá nhân trẻ đọc số 10
* Phân tích chữ số 10
- Bây giờ bạn nào giỏi có nhận xét gì về đặc điểm số 10
- Đúng rồi số 10 gồm 2 chữ số chữ số 1 đứng trước chữ số không đứng sau
- Cho cả lớp đọc to lại.
* Cô giới thiệu số 10 in thường số 10 viết thường. Tuy 2 cách viết khác nhau nhưng đều đọc là số 10
- Số 10 còn được sử dụng trong các sách báo và làm dấu trang trong sách vở của chúng mình học hàng ngày đấy.
- Trong rổ các bạn cũng có số 10, các bạn hãy nhanh tay chọn số 10 và đặt vào nhóm đối tượng có số lượng là 10
- bây giờ các bạn hãy đặt số 9 bên cạnh nhóm đồ vật của mình đi nào?
- Vậy 10 tháp rùa bớt 1 còn mấy?
- Chúng mình cùng đếm xem là đúng còn 9 tháp rùa không
 nhé?
- Có để số 10 ở lại đây được không?
- Vậy 9 tháp rùa bớt 2 còn mấy?
- Cả lớp cùng đếm với cô nào.
- 7 tháp rùa cất lọ hoa còn mấy?
-Vậy còn lại mấy tháp rùa?
- Đếm lại cùng cô nào?
- 4 tháp rùa cất 3 tháp rùa còn mấy 
-Vậy còn mấy tháp rùa?
- 1 tháp rùa cất đi 1 tháp rùa còn hay hết
- Chúng mình cùng đọc to cho cô số 10 nào.
-  Bây giờ các con hãy cất tất cả số hồ nước cho cô vào rổ nào
- Vừa cất chúng mình vừa đếm nhé.
- Có còn hồ nước nào không?
- Có để số 10 ở lại nữa không?
2.3. Hoạt động 3. Luyện tập
-Trò chơi 1: Xúc xắc vui nhộn
+ Cách chơi:  Cô đổ quân xúc xắc. Trẻ thực hiện số lượng vận động tương ứng với số chấm tròn in trên mặt quân xúc xắc. (Trẻ thực hiện các vận động theo yêu cầu của cô: Vỗ tay, dậm chân, bật tại chỗ, lắc hông, gật đầu, vẫy tay...)
- Trò chơi 2: Trò chơi “Đoàn kết”
+ Cách chơi: Trẻ đi vòng tròn theo nhạc khi có hiệu lệnh 
“Đoàn kết đoàn kết” trẻ nói “Kết mấy kết mấy”, cô nói yêu cầu trẻ kết thành nhóm có số lượng theo yêu cầu của cô.
+ Luật chơi: Bạn nào không tìm được nhóm phải nhảy lò cò.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ đọc 
	- Trẻ hát

- Quê hương tươi đẹp
-Về cảnh đep quê hương
- Trẻ kể

- Gìn giữ bảo vệ làng xóm


-Trẻ lắng nghe



- Trẻ đếm nhóm đối tượng tìm đặt số tương ứng


Lô tô hồ nước, tháp rùa và thẻ số.
-Trẻ xếp 10 hồ nước ra
-Trẻ xếp 9 tháp rùa dưới mỗi hồ nước
- Tất cả có 10 hồ nước
- Số tháp rùa, hồ nước không bằng nhau.
- Số hồ nước nhiều hơn số tháp rùa ít hơn.
- Số hồ nước nhiều là 1.
- Vì thừa ra 1 cái
-Thêm 1 tháp rùa

-1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 tất cả có  10 tháp rùa
-Là 10 ạ
-Là 10 ạ
- 2-3 trẻ nhắc lại kết luận.

- 1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10 tất cả có 10 tháp rùa
-Nhiều bằng nhau cùng bằng 10
 

  
-Trẻ lắng nghe cô đọc mẫu.





- Cả lớp đọc to
-Tổ đọc
- Cá nhân trẻ đọc
 
- 10 gồm 2 chữ số chữ số 1 đứng trước chữ số không đứng sau
- Cả lớp đọc.
 
 
 
 
 
 
-Trẻ tìm và đặt vào.
 
-Trẻ đếm

-Không ạ
- Trẻ cất 2 tháp rùa
. Còn 7 ạ.
-Trẻ đếm
- Còn 4 ạ.

- Trẻ đếm1, 2, 3
- Trẻ cất tiếp 1 tháp rùa
- Còn 1 ạ
- Còn không ạ
- số 10 ạ

-Trẻ cất lần lượt hồ nước và đếm
- Không ạ
- Không ạ
 
 
 


-Trẻ lắng nghe cô nói cách chơi luật chơi.
 
 
 
 

-Trẻ cất đồ dùng


III. Chơi ngoài trời: Quan sát khóm trúc & cây cọ
                                     + TCDG. Lộn cầu vồng
                                     + CTD: Chơi với cát, nước, lá cây và đồ chơi ngoài trời
a. Mục đích:
* Kiến thức: Trẻ nêu được tên, đặc điểm và lợi ích của 2 loại cây. 
- Trẻ biết so sánh tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa hai đối tượng 
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định
- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi và chơi theo đúng luật
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây trồng 
b. Chuẩn bị: sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, sỏi đá, phấn, lá, giấy và những đồ chơi có sẵn ngoài trời
- Chuẩn bị trẻ. Trang phục gọn gàng
c. Tiến hành hoạt động.
		Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, dẫn dắt trẻ vào đối tượng quan sát.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát khóm trúc
- Cô cho trẻ quan sát và trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm hình dáng màu sắc, tác dụng của từng bộ phận, tác dụng của cây, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, cách chăm sóc và bảo vệ cây.
- Đàm thoại:
+ Cả lớp vừa cùng nhau quan sát khóm cây gì?
+ khóm trúc có đặc điểm như thế nào?
+ Cây trúc có những phần nào?
+ Gốc cây như thế nào? Có tác dụng gì?
+ Phần thân cây có đặc điểm gì?

+ Lá cây như thế nào? 
+ Muốn cây luôn xanh tốt, đẻ ra nhiều cây trúc con chúng ta phải làm gì?
* Quan sát cây cọ: Cho trẻ quan sát tương tự như trên.
* So sánh:  Giống nhau



 - Khác nhau. (gọi 1 vài trẻ nhận xét)
- Cô cho trẻ so sánh tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa hai cây sau đó cô khái quát lại và giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ cây trồng 
2.2. Hoạt động 2. TCDG:  Lộn cầu vồng
- Cách chơi. Trẻ vừa đọc lời đồng dao vừa đưa tay sang mỗi bên, mỗi từ của bài là tay đưa sang một phía. Khi đọc đến từ cuối cùng của bài đồng dao thì trẻ gió cao cánh tay và cùng chui vào bên trong, lộn một vòng tay và quay mặt ra ngoài.
- Luật chơi. Trong khi lộn vòng tròn, tay của 2 trẻ không được rời ra. Đôi nào rời tay nhau, nhóm đó sẽ bị phạt. Hình phạt được quy định khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất là đội thua phải cõng đội thắng một vòng.
2.3. HĐ3 Chơi tự do: Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi
không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.
- Chơi xong thì phải làm gì? (dọn dẹp đồ chơi lại)
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. Gợi ý trẻ chơi những trò chơi hướng vào chủ đề quê hương đất nước
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
 - Trẻ lắng nghe và trò chuyện của cô



- Trẻ quan sát và đàm thoại 



- Khóm trúc ạ.
- Có rất nhiều cây trúc.
- Phần gốc, thân và lá.
- Trẻ trả lời
- Có rất nhiều đốt, màu xanh, nhẵn và bóng.
- là dài nhọn màu xanh
- Chăm sóc tưới nước nhặt lá héo
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô
- Đều là cây xanh trồng trong sân trường có gốc, thân, lá, ngọn...
- Khóm trúc nhiều cây cao thấp khác nhau thân có đốt, cây cọ thân to nhiều bẹ, lá rộng dày cứng








- Trẻ nghe và chơi theo luật 



- Vẽ Lăng Bác Hồ



-Trẻ trả lời


- Trẻ chơi



- Trẻ thu dọn cùng cô  


IV. Hoạt động góc: Theo kế hoạch nhánh
V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
  IV. Hoạt động chiều: Tạo hình: Trang trí ảnh Bác
1. Mục đích 
a. Kiến thức: Trẻ biết ngày sinh nhật của Bác Hồ là ngày 19 - 5
[bookmark: _Hlk195356645]- Trẻ biết nội dung, ý tưởng để trang trí khung ảnh Bác
- Trẻ biết dán, trang trí khung ảnh Bác Hồ
- Trẻ biết cách nhận xét sản phẩm của mình và của bạn
[bookmark: _Hlk195356838]b. Kỹ năng:  Trẻ có kỹ năng, trang trí khung ảnh Bác Hồ
- Trẻ có kỹ năng lựa chọn, sắp xếp các hình (hoa, lá, để trang trí khung ảnh Bác theo ý thích
c. Thái độ. Trẻ hứng thú tạo ra sản phẩm, thích sản phẩm mình làm được MT98
- Biết giữ gìn vệ sinh, biết cất dọn đồ dùng gọn gàng và sạch sẽ sau khi học bài. Biết trật tự trong giờ hoạt động.
- Biết trân trọng sản phẩm của mình và của mọi người
2. Chuẩn bị cô.  Khung ảnh Bác Hồ đã trang trí sẵn
- Nhạc Bài hát. Em mơ gặp Bác Hồ. Mỗi trẻ một khung ảnh Bác chưa trang trí
* Đồ dùng của trẻ: Bàn ghế (trẻ ngồi theo nhóm).
- Vở tạo hình, hồ dán, giá treo sản phẩm
3. Tiến hành hoạt động:
	Dự kiến hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú : 
-Cô và trẻ bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”
-Chúng mình vừa bài hát gì ?
- Chúng mình có biết ngày sinh của Bác Hồ là ngày nào không ?
-Ngày sinh của Bác Hồ là ngày 19-5 đấy. Vậy là sắp đến sinh nhật của Bác rồi. Và để tỏ lòng kính yêu đối với Bác thì hôm nay cô và các con sẽ trang trí khung ảnh Bác thật đẹp để mừng sinh nhật Bác nhé ! Các con có đồng ý không ?
- Hôm nay cô và các con cùng nhau trang trí ảnh Bác nhé
2.Nội dug
2.1. HĐ1: Trải nghiệm kiến thức 
* Khảo sát:
+ Các con hãy quan sát và cho cô biết bức tranh vẽ về gì?
+ Con nhìn thấy gì trong bức tranh?
+ Cả lớp mình nói lại cho cô cách trang trí khung ảnh nào?
 + Để dán khung ảnh Bác đẹp theo con cô làm ntn? 

- Màu sắc là màu gì?
- Đây là khung ảnh Bác cô dùng bông hoa lá cô trang trí dán theo quy tắc 1.1, xen kẽ 1 bông hoa 1 cái lá đấy
+ Vậy các con cùng chú ý và nghe cô hướng dẫn cách dán nào
- Cô dán mẫu: Cô vừa dán vừa giải thích cách vẽ.
- Trước tiên để dán bức tranh đẹp cô lựa chọn bông, hoa lá xếp theo quy tắc 1 hoa 1 lá vào khung ảnh sao cho khoảng cách đều nhau khi dán bức tranh đẹp hơn, sau khi xếp xong cô nhẹ nhàng lấy bông hoa đầu tiên lên lật mặt sau bông hoa lên tay trái cầm hoa tay phải dùng ngns trỏ chấm hồ bôi nhẹ nhàng ít một vào cánh hoa (bôi hồ bôi ít tránh không bôi nhiều sẽ bị ướt rách) cô nhẹ nhàng dán bông hoa vào đúng vị trí lúc đầu, tiếp theo cô lấy lá hoa lên và bôi hồ dán khi bôi hò dán xong cô dán lá vào vị trí cô lấy cứ như vậy cô dán trang trí kín khung ảnh
- Vậy cô hoàn thành xong các con thấy khung ảnh Bác cô trang trí ntn?
2.2. HĐ2. Thực hành sáng tạo:
 - Các con sẵn sàng trang trí khung ảnh Bác chưa?
- Cô nhắc trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi cách dán
- Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ thực hiện.
- Cô bao quát, gợi ý cho trẻ còn lúng túng. 
+ Con đang trang trí đán gì?
+ Con dán như thế nào?
2.3. Hoạt động 3: Giải thích. Trưng bày sản phẩm
- Khi trẻ dán xong cô cho trẻ mang bài lên để trưng bày 
+ Bức tranh của các con trang trí về gì? 
+ con thấy khung ảnh mình ntn? 
+ Mời 2-3 trẻ lên nói về cách vẽ bài của mình hoặc của bạn
2.4. Hoạt động 4: Củng cố 
+ Khi dán con gặp khó khăn gì?

+ Con đã hài lòng về khung ảnh của mình không?
+ Còn thời gian con làm gì?
3. Kết thúc. Cô nhận xét chung, tuyên dương, khen ngợi trẻ
- Chuyển hoạt động ..
	- Trẻ hát cùng cô
- Em mơ gặp Bác Hồ

-Trẻ trả lời




- Có ạ





- Bác Hồ ạ
- Con nhìn thấy Bác Hồ
- Trang trí xung quanh ảnh Bác là bông hoa và lá
- Cô dán khoảng cách bông hoa lá bằng nhau dán đều ngay ngắn ạ
- Hoa màu đỏ, lá màu xanh ạ

- Trẻ nghe

- Vâng ạ




-Trẻ quan sát lắng nghe cô hướng dẫn cách làm








- Rất đẹp ạ

- Rồi ạ
-Trẻ thực hành


- Con trang trí ảnh Bác ạ
-Trẻ trả lời

-Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày

- Con trang trí ảnh Bác
-Trẻ trả lời
- Trẻ giới thiệu bài của mình


- Con bôi nhiều hồ dán nên bị rách, 
-Trẻ trả lời
- Con chỉnh sử 1 bông hoa con dán chưa đẹp

- Trẻ cất đồ dùng


* Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………
                                                 *****************************
Thứ tư ngày 29 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng: Thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Điểm danh 
II. Hoạt động học:
PTTM- Âm nhạc - DH “Nhớ ơn Bác Hồ”
Nghe hát: “Em mơ gặp Bác Hồ”
TCÂN. Hát theo hình vẽ
1. Mục đích
a. Kiến thức. Trẻ biết hát đúng theo lời bài hát MT99(CS100) 
[bookmark: _Hlk195356301]- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát, cảm nhận được giai điệu thong thả, nhẹ nhàng của bài hát “Nhớ ơn Bác”. 
- Lắng nghe cô hát và cảm nhận được giai điệu tha thiết trong sáng qua bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”, hứng thú chơi trò chơi âm nhạc.
b. Kỹ năng. Rèn kỹ năng hát đúng nhịp, đúng giai điệu một cách tự tin, phát triển năng khiếu âm nhạc cho trẻ.
c. Thái độ. Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
2. Chuẩn bị.  Nhạc bài hát “Nhớ ơn Bác “Em mơ gặp Bác Hồ”, cây hoa hình ảnh minh họa nội dung bài hát
- Đội hình: Chữ u
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cho trẻ xem tranh về Bác Hồ và đàm thoại.
- Bác Hồ là vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Bác đã mang đến độc lập tự do cho dân tộc ta. Bác luôn dành tình cảm cho tất cả mọi người và đặc biệt là các cháu thiếu niên nhi đồng. Để tỏ lòng biết ơn Bác các nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã viết lên bài hát hay nói về Bác….
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Dạy hát “Nhớ ơn bác” Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1: kết hợp điệu bộ cử chỉ

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?
+ Bài hát do ai sáng tác?
- Cô hát lần 2: kết hợp nhạc
+ Các con thấy giai điệu bài hát thế nào?

+ Nội dung bài hát nói về điều gì?
=> Cô gt nội dung bài hát: Bài hát Nhớ ơn Bác có giai điệuvui tươi, thiết tha, tình cảm. Nội dung bài hát nói về tình yêu của các bạn nhỏ dành cho Bác Hồ và lời hứa của các bạn luôn cố gắng chăm ngoan để trở thành ngàn đóa hoa kính dâng lên Bác.
- Cô hát lần 3: Cùng nhạc
* Dạy trẻ hát
- Mời cả lớp hát cùng cô 1-2 lần
- Mời tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cho cả lớp hát lại lần nữa

- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả
2.2. Hoạt động 2. Nghe hát “Em mơ gặp Bác Hồ” (Nhạc và lời: Xuân Giao)
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1: Không nhạc
+ Cô vừa hát bài gì?
+ Bài hát do ai sáng tác?
+ Giai điệu bài hát thế nào?
=>Bài hát với giai điệu điệu tha thiết, trìu mến thể hiện ước mơ được gặp Bác của các bạn nhỏ đấy các con ạ!
- Cô hát lần 2 kết hợp VĐMH.
- Lần 3 cho trẻ hát hưởng ứng cùng cô
- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả?
=>Giáo dục trẻ
2.3. Hoạt động 3. TCÂN. Hát theo hình vẽ
* Cách chơi, luật chơi:
Cô đã chuẩn bị một cây có rất nhiều hoa ẩn trong mỗi bông hoa là các bức tranh. Yêu cầu các đội cử đại diện của đội mình lên hái một bông hoa cho đội mình, các đội hái hoa xong về đội và mở bông hoa ra xem đội mình hái được bông hoa mang hình ảnh gì và chương trình dành 1 phút cho các đội hội ý tìm bài hát có nội dung phù hợp với bức tranh, đội nào có tín hiệu trước thì dành được quyền trả lời trước các thành viên trong đội hãy thể hiện bài hát có nội dung phù hợp với bức tranh nếu thể hiện đúng đội đó sẽ được đó dành chiến thắng
3. Kết thúc Cô nhận xét giờ học. Cho trẻ chuyển hoạt động.
	-Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô





-Trẻ chú ý lắng nghe




-Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả
-Trẻ lắng nghe cô hát

- Nhớ ơn Bác Hồ ạ
- Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu
-Trẻ chú ý lắng nghe
- Giai điệu bài hát thong thả nhẹ nhàng tình cảm ạ
- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe




-Trẻ chú ý lắng nghe cô hát

- Cả lớp hát cùng cô
- Luân phiên tổ, nhóm, cá nhân hát cùng cô
- Cả lớp hát cùng cô
-Trẻ trả lời



-Trẻ chú ý lắng nghe
- Bài hát. Em mơ gặp Bác Hồ
- Nhạc và lời Xuân Giao
- Thiết tha tình cảm

-Trẻ chú ý lắng nghe 

- Trẻ chú ý quan sát cô
- Trẻ hưởng ứng cùng cô
-Trẻ trả lời




- Trẻ chú ý lắng nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi và chơi đúng luật








-Trẻ thu dọn đồ dùng


  III. Hoạt động ngoài trời. Quan sát: Cây rau  củ cải
                                            TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do: Chơi với phấn, sỏi, cát
1.Mục đích:
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm, tác dụng của cây rau củ cải
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ ăn nhiều rau xanh có tác dụng tốt cho sức khỏe, biết  chăm sóc và bảo vệ luống rau
2. Chuẩn bị: Cây rau cải vườn trường.
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
- Phấn, lá, sỏi, cát.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2.1. HĐ 1: Quan sát: Cây rau cải
* Cô dẫn trẻ đến bên luống rau củ cải và hỏi trẻ: Đây là luống rau gì?
- Các con nhìn xem luống rau củ cải này hình gì?
- Bây giờ cô con mình cùng quan sát xem cây rau củ cải này có những đặc điểm gì?
- Rễ cây rau có tác dụng như thế nào?

- Thân cây rau như nào? màu gì?
- Lá rau cải như nào?
- Rau củ cải thường để làm gì?
-Củ cải có đặc điểm ntn?


- Con thích ăn rau củ cải không?
- Để cho luống rau luôn non xanh tốt chúng mình phải làm gì?
*Cô tổng hợp lại và giáo dục trẻ biết ăn nhiều rau, củ, quả để cho cơ thể luôn khỏe mạnh, chăm sóc và tưới nước cho rau.
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Gieo hạt
- Cô nói cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi 
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do:
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào?

- Chơi xong thì phải làm gì?
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ 
	- Trẻ trò chuyện cùng cô




- Rau củ cải
- Hình chữ nhật.
- Lá to dài có màu xanh, thân tròn màu xanh nhạt…
- Có tác dụng hút chất dinh dưỡng lên nuôi cây
- Dài tròn, cứng, màu xanh
-To, dài, màu xanh
-Nấu canh, luộc, xào…
- Dài đầu to tròn đầu nhỏ nhọn màu trắng năm sâu phía dưới đất
- Trẻ trả lời
- Chăm sóc tưới nước, bắt sâu cho rau.

- Trẻ chú ý lắng nghe.



- Trẻ chú ý lắng nghe và vui chơi hào hứng.

-  Trẻ chú ý nghe cô


- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm
- Không tranh giành đồ chơi, không được xô đẩy nhau
- Dọn dẹp đồ chơi lại
- Trẻ chơi.
-Trẻ thu dọn cùng cô


IV. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
  V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Hoạt động chiều: Thơ “Hoa quanh lăng Bác”
1. Mục đích.	
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ và nội dung của bài thơ đó. MT71
- Trẻ biết Bác Hồ là vị cha gìa của dân tộc Bác được mọi trên thế giới tôn trọng và yêu quý.  
b. Kỹ năng: Trẻ biết lắng nghe khả năng ghi nhớ nội dung bài thơ.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ .
c. Thái độ: Hào hứng tích cực tham gia vào giờ học, có tình cảm yêu quý, kính trọng đối với Bác Hồ. MT39 
2. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài thơ. Nhạc bài hát. Nhớ ơn Bác- Phan Huỳnh Điểu
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt đông của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
 - Cô cho cả lớp hát bài “Nhớ ơn Bác” của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu
+ Bài hát có tên là gì? 
  + Bài hát nói lên điều gì?

 + Các con có yêu quý, kính trọng Bác Hồ không?
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1:  Cô đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô đọc thơ lần 1 cho trẻ nghe kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ.
* Giới thiệu nd bài thơ: Bài thơ nói về các loài hoa có màu sắc khác nhau được trồng xung quanh lăng Bác đang đua nhau khoe sắc bốn mùa ngát hương.
2.2. Hoạt động 2: Đàm thoại
-  Cô vừa đọc cho lớp mình nghe bài thơ gì?
- Hoa ở lăng Bác có màu sắc, hương thơm như thế nào?
-  Trích dẫn:
“Hoa ban xòe cánh trắng
     Lan tươi màu nắng vàng
       Cánh hồng khoe nụ trắng
          Bay làn hương dịu dàng”
+ Giải thích từ “Dịu dàng” ở đây ý nói các bông hoa có mùi thơm nhẹ, thoang thoảng.
=> 4 câu thơ đầu nói về màu sắc, hương thơm của 1 số loại hoa trong lăng Bác
- Bốn mùa có những loại hoa nào đặc trưng?
- Trích dẫn: “Mùa đông đẹp hoa mai
                    Cúc mùa thu thơm mát
                   Xuân tươi sắc hoa đào
                   Hè về sen tỏa ngát”
=> 4 câu thơ tiếp theo nói về 4 mùa đều có hoa nở
- Tác giả ví hoa như thế nào?
- Trích dẫn: “Như bao người đứng gác
                    Thay phiên nhau đêm ngày ”
=>2 câu thơ này tác giả ví hoa như những người đứng gác, bảo vệ lăng Bác.
- Hoa quanh lăng Bác ntn cả về 4 mùa?
- Trích dẫn: “Hoa nở quanh lăng Bác
                       Suốt bốn mùa hương bay”
=>2 câu thơ cuối nói về hoa nở quanh lăng Bác cả về 4 mùa ngào ngạt hương thơm.
- Tác giả miêu tả mỗi một loại hoa thường được nở theo mùa, quanh Lăng Bác như những người thay nhau đêm ngày đứng gác cho Bác nghỉ. Một năm có 4 mùa thì lúc nào quanh Lăng Bác cũng có hoa nở tỏa mùi hương thơm ngát.
*GD: Các con khi đi thăm lăng Bác thì chúng mình cần phải như thế nào? (Không ngắt hoa, bẻ cành, không vứt rác bừa bãi…)
2.3 Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ: 
- Cô cho cả lớp đọc cùng cô từng câu 1 từ đầu cho tới hết bài.
- Luân phiên tổ, nhóm, cá nhân đọc cùng cô (Chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ đọc lại bài thơ qua video trên màn hình ti vi
3. Kết thúc. cô cho trẻ đọc lại bài thơ qua tranh, cô nhận xét tuyên dương trẻ và kết thúc tiết học.
	- Trẻ hát và đàm thoại cùng cô. 

- Nhớ ơn Bác” của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu
- Bài hát nói về tình cảm bạn nhỏ nhớ về Bác Hồ
- Có ạ



-Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc


-Trẻ hiểu nội dung bài thơ




- Hoa quanh lăng Bác
- Mỗi loại hoa có mùi thơm hác nhau 

-Trẻ lắng nghe cô đọc







- Hoa mai, hoa cúc, hoa sen





-Thay phiên nhau đứng gác











-Trẻ chú ý lắng nghe






- Cả lớp đọc cùng cô.
- Tổ nhóm, cá nhân đọc.


- Cả lớp đọc lại bài thơ cùng cô.

-Trercaats đồ dùng


   * Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Kỹ năng, kiến thức 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
.................................................................................................................................
*********************************

